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ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: KBNN KHÁNH HOÀ Mẫu số B2-01/BC - NS

ĐƠN VỊ LẬP: KBNN VẠN NINH - KHÁNH HOÀ (TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO THU VÀ VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NIÊN ĐỘ  2022

Từ ngày hiệu lực 01/10/2022 Đến ngày hiệu lực 31/10/2022

Đến ngày kết sổ 01/11/2022

Đơn vị:Đồng

ST
T Chỉ tiêu

Thực hiện trong kỳ Lũy kế thực hiện từ đầu năm

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp xã NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp xã
TỔNG SỐ 98,594,715,850 1,838,504,257 96,756,211,593 1,324,953,143 59,847,360,469 35,583,897,981 1,039,222,609,618 8,042,408,356 1,031,180,201,262 7,268,673,563 798,817,326,247 225,094,201,452

TỔNG SỐ (Đã loại trừ hoàn thuế) 98,594,715,850 1,838,504,257 96,756,211,593 1,324,953,143 59,847,360,469 35,583,897,981 1,039,222,609,618 8,042,408,356 1,031,180,201,262 7,268,673,563 798,817,326,247 225,094,201,452

A THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 16,846,461,850 1,838,504,257 15,007,957,593 1,324,953,143 11,481,860,469 2,201,143,981 182,822,461,020 8,042,408,356 174,780,052,664 7,268,673,563 138,383,685,364 29,127,693,737

Trong đó: Thu NSNN (Đã loại trừ hoàn

thuế)
16,846,461,850 1,838,504,257 15,007,957,593 1,324,953,143 11,481,860,469 2,201,143,981 182,822,461,020 8,042,408,356 174,780,052,664 7,268,673,563 138,383,685,364 29,127,693,737

I Thu nội địa không kể dầu thô 16,754,745,100 1,838,504,257 14,916,240,843 1,324,953,143 11,481,860,469 2,109,427,231 182,663,274,270 8,042,408,356 174,620,865,914 7,268,673,563 138,383,685,364 28,968,506,987

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà 

nước
16,082,579 321,647 15,760,932 15,760,932 0 0 476,479,010 5,334,754 471,144,256 471,144,256 0 0

1.1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà 

nước do Trung ương quản lý
0 0 0 0 0 0 209,739,740 0 209,739,740 209,739,740 0 0

1.1.1
Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - 

kinh doanh trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia 

tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo

hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai 

thác dầu, khí bán ra trong nước)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2
Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất -

kinh doanh trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng 

nhập khẩu bán ra trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (không kể thuế TNDN 

thu theo hiệp định, hợp đồng).

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0 209,739,740 0 209,739,740 209,739,740 0 0

Tr.đó:  - Tài nguyên dầu, khí (không 

bao gồm thuế tài nguyên khai thác 

dầu, khí theo hiệp định, hợp đồng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tài nguyên nước thủy điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5
Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo 

hiệp định, hợp đồng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà 

nước do địa phương quản lý
16,082,579 321,647 15,760,932 15,760,932 0 0 266,739,270 5,334,754 261,404,516 261,404,516 0 0

1.2.1
Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - 

kinh doanh trong nước
11,217,411 224,346 10,993,065 10,993,065 0 0 130,015,852 2,600,304 127,415,548 127,415,548 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia 

tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo

hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai 

thác dầu, khí bán ra trong nước)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2
Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất -

kinh doanh trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng 

nhập khẩu bán ra trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,865,168 97,301 4,767,867 4,767,867 0 0 136,723,418 2,734,450 133,988,968 133,988,968 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (không kể thuế TNDN 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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thu theo hiệp định, hợp đồng).

1.2.4 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó:  - Tài nguyên dầu, khí (không 

bao gồm thuế tài nguyên khai thác 

dầu, khí theo hiệp định, hợp đồng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tài nguyên nước thủy điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.5
Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo 

hiệp định, hợp đồng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài
0 0 0 0 0 0 28,863,442 577,268 28,286,174 28,286,174 0 0

2.1
Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - 

kinh doanh trong nước
0 0 0 0 0 0 14,431,721 288,634 14,143,087 14,143,087 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia 

tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo

hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai 

thác dầu, khí bán ra trong nước)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2
Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất -

kinh doanh trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng 

nhập khẩu bán ra trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 14,431,721 288,634 14,143,087 14,143,087 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (không kể thuế TNDN 

thu theo hiệp định, hợp đồng).

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Tài nguyên dầu, khí (không bao

gồm thuế tài nguyên khai thác dầu, 

khí theo hiệp định, hợp đồng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Tài nguyên nước thủy điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5
Thu từ khí thiên nhiên và khí than theo

hiệp định, hợp đồng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh

6,664,787,650 118,160,875 6,546,626,775 0 5,421,853,688 1,124,773,087 45,734,963,055 805,730,756 44,929,232,299 0 36,319,382,959 8,609,849,340

3.1
Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - 

kinh doanh trong nước
3,466,299,785 69,325,905 3,396,973,880 0 2,278,069,523 1,118,904,357 33,585,097,051 671,701,337 32,913,395,714 0 24,415,956,103 8,497,439,611

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia 

tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo

hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai 

thác dầu, khí bán ra trong nước)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2
Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất -

kinh doanh trong nước
5,988,500 119,770 5,868,730 0 0 5,868,730 227,014,144 4,540,272 222,473,872 0 110,064,143 112,409,729

Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng 

nhập khẩu bán ra trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,435,760,211 48,715,200 2,387,045,011 0 2,387,045,011 0 6,474,460,814 129,489,147 6,344,971,667 0 6,344,971,667 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (không kể thuế TNDN 

thu theo hiệp định, hợp đồng).

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Thuế tài nguyên 756,739,154 0 756,739,154 0 756,739,154 0 5,448,391,046 0 5,448,391,046 0 5,448,391,046 0

Tr.đó: Tài nguyên dầu, khí (không bao

gồm thuế tài nguyên khai thác dầu, 

khí theo hiệp định, hợp đồng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Tài nguyên nước thủy điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5
Thu từ khí thiên nhiên và khí than theo

hiệp định, hợp đồng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Thuế thu nhập cá nhân 2,577,354,586 51,547,020 2,525,807,566 0 2,525,807,566 0 54,219,081,952 1,084,381,103 53,134,700,849 0 53,134,700,849 0

5
Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan 

thuế thực hiện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trong đó: - Từ hàng nhập khẩu bán ra

trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Từ hàng hóa sản xuất trong nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Lệ phí trước bạ 3,362,937,471 0 3,362,937,471 0 2,906,336,170 456,601,301 34,277,080,792 0 34,277,080,792 0 21,645,137,733 12,631,943,059

7 Các loại phí, lệ phí 674,519,470 334,385,844 340,133,626 210,820,836 69,997,790 59,315,000 5,524,510,332 1,087,008,176 4,437,502,156 1,570,078,993 1,330,005,163 1,537,418,000

Trong đó: - Phí thuộc lĩnh vực đường 

bộ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Phí thuộc lĩnh vực đường biển 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Phí BVMT đối với khai thác khoáng 

sản
209,648,636 0 209,648,636 209,648,636 0 0 1,560,935,193 0 1,560,935,193 1,560,935,193 0 0

-	Phí Tham quan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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-	Phí sử dụng công trình kết cấu hạ 

tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công 

cộng trong lĩnh vực cửa khẩu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1 Thu phí, lệ phí trung ương 337,385,844 334,385,844 3,000,000 0 3,000,000 0 1,130,782,256 1,087,008,176 43,774,080 40,774,080 3,000,000 0

7.2 Thu phí, lệ phí tỉnh 204,333,326 0 204,333,326 139,435,536 64,897,790 0 1,358,531,477 0 1,358,531,477 761,511,322 597,020,155 0

7.3 Thu phí, lệ phí huyện 74,835,300 0 74,835,300 71,385,300 2,100,000 1,350,000 2,154,028,599 0 2,154,028,599 767,793,591 729,985,008 656,250,000

7.4 Thu phí, lệ phí xã 57,965,000 0 57,965,000 0 0 57,965,000 881,168,000 0 881,168,000 0 0 881,168,000

8 Các khoản thu về nhà, đất 838,104,009 0 838,104,009 351,603,699 485,451,300 1,049,010 25,866,633,689 0 25,866,633,689 952,317,499 24,863,508,875 50,807,315

8.1 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,049,010 0 1,049,010 0 0 1,049,010 50,807,315 0 50,807,315 0 0 50,807,315

8.3 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 351,603,699 0 351,603,699 351,603,699 0 0 952,317,499 0 952,317,499 952,317,499 0 0

Tr.đó: Thu từ hoạt động thăm dò và 

khai thác dầu, khí
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiền thuê đất GTGC theo khoản đã 

ứng bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo quy định của pháp luật 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.4 Thu tiền sử dụng đất 485,451,300 0 485,451,300 0 485,451,300 0 24,863,508,875 0 24,863,508,875 0 24,863,508,875 0

Tr.đó: Tiền chuyển mục đích sử dụng 

đất đối với đất do cơ quan, đơn vị, tổ 

chức thuộc Nhà nước quản lý

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.5
Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc 

sở hữu nhà nước   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1 Thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.3 Thu từ thu nhập sau thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.5 Thu khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản, vùng trời, vùng biển
1,669,226,276 922,458,600 746,767,676 746,767,676 0 0 5,264,094,359 1,700,907,250 3,563,187,109 3,563,187,109 0 0

10.1
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản
1,669,226,276 922,458,600 746,767,676 746,767,676 0 0 5,152,220,134 1,700,907,250 3,451,312,884 3,451,312,884 0 0

Tr.đó: - Thu từ giấy phép do cơ quan 

Trung ương cấp
1,317,798,000 922,458,600 395,339,400 395,339,400 0 0 2,429,867,500 1,700,907,250 728,960,250 728,960,250 0 0

- Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cấp
351,428,276 0 351,428,276 351,428,276 0 0 2,722,352,634 0 2,722,352,634 2,722,352,634 0 0

10.2
Thu tiền cấp quyền khai thác vùng 

biển
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: - Thu từ giấy phép do cơ quan 

Trung ương cấp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cấp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.3
Thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên khác còn lại
0 0 0 0 0 0 111,874,225 0 111,874,225 111,874,225 0 0

Tr.đó: - Thu từ giấy phép do cơ quan 

Trung ương cấp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cấp
0 0 0 0 0 0 111,874,225 0 111,874,225 111,874,225 0 0

11 Thu khác ngân sách 728,950,029 411,630,271 317,319,758 0 72,413,955 244,905,803 7,735,015,623 3,358,469,049 4,376,546,574 683,659,532 1,090,949,785 2,601,937,257
11.1 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.2 Thu tiền phạt 428,488,871 411,022,471 17,466,400 0 0 17,466,400 4,414,747,826 3,261,898,044 1,152,849,782 548,205,482 315,292,000 289,352,300

Trong đó:-  - Phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an toàn giao thông
231,725,000 231,725,000 0 0 0 0 1,968,052,875 1,913,567,875 54,485,000 35,000,000 19,485,000 0

- Phạt vi phạm hành chính do ngành 

thuế thực hiện
129,242,471 129,242,471 0 0 0 0 1,090,954,169 1,090,954,169 0 0 0 0

11.3 Thu tịch thu 600,000 600,000 0 0 0 0 97,448,450 95,401,450 2,047,000 0 0 2,047,000

Tr.đó: Tịch thu chống lậu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.4 Thu hồi các khoản chi năm trước 12,393,000 0 12,393,000 0 2,633,000 9,760,000 69,519,050 0 69,519,050 4,236,050 33,023,000 32,260,000

11.5 Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.6 Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác 61,883,000 0 61,883,000 0 31,983,000 29,900,000 770,402,400 0 770,402,400 0 327,380,000 443,022,400

11.7
Lãi thu từ các khoản tham gia góp vốn

của nhà nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.8 Thu khác còn lại 225,585,158 7,800 225,577,358 0 37,797,955 187,779,403 2,382,897,897 1,169,555 2,381,728,342 131,218,000 415,254,785 1,835,255,557

-	Trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát 

triển đất trồng lúa  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
222,783,030 0 222,783,030 0 0 222,783,030 3,536,552,016 0 3,536,552,016 0 0 3,536,552,016

Tr.đó: Tiền đền bù thiệt hại khi NN thu

hồi đất công
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau 

thuế, chênh lệch thu chi của NHNN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tr.đó: - Thu từ doanh nghiệp do Trung

ương quản lý
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thu từ doanh nghiệp do địa phương 

quản lý
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.1
Thu hồi vốn của Nhà nước tại các tổ 

chức kinh tế
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.2 Thu cổ tức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.3
Lợi nhuận được chia từ phần vốn nhà 

nước đầu tư tại doanh nghiệp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.4
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 

trích lập các quỹ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: - Lợi nhuận còn lại của các DN 

do các Bộ, ngành Trung ương quản lý
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Lợi nhuận còn lại của các DN do địa 

phương quản lý
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.5
Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng 

Nhà nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Thu về dầu thô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Thu về dầu thô theo hiệp định, hợp 

đồng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3
Lợi nhuận sau thuế được chia của 

Chính phủ Việt Nam
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4
Dầu lãi được chia của Cính phủ Việt 
Nam

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Thuế đặc biệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Phụ thu về dầu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 Thu chênh lệch giá dầu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8 Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Thu về Condensate theo hiệp định, 

hợp dồng.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4
Lợi nhuận sau thuế được chia của 

Chính phủ Việt Nam
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Thuế đặc biệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6 Phụ thu về condensate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7 Thu chênh lệch giá condensate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8 Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III
Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập 

khẩu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Tổng thu từ hoạt động XNK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Thuế xuất khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Thuế nhập khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5
Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập 

khẩu vào Việt Nam
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: - Thuế chống bán phá giá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thuế chống trợ cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thuế chống phân biệt đối xử 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thuế tự vệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập 

khẩu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 Thu khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hoàn thuế GTGT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Hoàn thuế XNK đối với các chương 

trình ưu đãi thuế SX, lắp ráp ô tô hoặc

chương trình ưu đãi thuế CNHT 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Hoàn thuế TTĐB đối với xăng khoáng 

nguyên liệu dùng để sản xuất, pha 

chế xăng sinh học  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV Thu Viện trợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Các khoản huy động, đóng góp 91,716,750 0 91,716,750 0 0 91,716,750 159,186,750 0 159,186,750 0 0 159,186,750

1
Các khoản huy động đóng góp xây 

dựng cơ sở hạ tầng
91,716,750 0 91,716,750 0 0 91,716,750 153,986,750 0 153,986,750 0 0 153,986,750

2 Các khoản huy động đóng góp khác 0 0 0 0 0 0 5,200,000 0 5,200,000 0 0 5,200,000

VI Thu hồi các khoản cho vay của Nhà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính

1
Thu từ các khoản cho vay của nhà 

nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Thu nợ gốc cho vay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Thu lãi cho vay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII Tạm thu ngân sách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Vay trong nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Địa phương vay từ nguồn cho 

vay lại của Chính phủ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Vay ngoài nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Tạm vay của NSNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước 

theo Lệnh của Chính phủ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tạm vay khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C THU CHUYỂN GiAO NGÂN SÁCH 81,748,254,000 0 81,748,254,000 0 48,365,500,000 33,382,754,000 612,483,546,559 0 612,483,546,559 0 455,503,080,559 156,980,466,000

I Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 81,748,254,000 0 81,748,254,000 0 48,365,500,000 33,382,754,000 612,247,393,496 0 612,247,393,496 0 455,266,927,496 156,980,466,000

1 Bổ sung cân đối 45,660,000,000 0 45,660,000,000 0 38,000,000,000 7,660,000,000 458,964,000,000 0 458,964,000,000 0 382,000,000,000 76,964,000,000

2 Bổ sung có mục tiêu 36,088,254,000 0 36,088,254,000 0 10,365,500,000 25,722,754,000 153,283,393,496 0 153,283,393,496 0 73,266,927,496 80,016,466,000

2.1
Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn 

trong nước
36,088,254,000 0 36,088,254,000 0 10,365,500,000 25,722,754,000 153,283,393,496 0 153,283,393,496 0 73,266,927,496 80,016,466,000

2.2
Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn 

ngoài nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0 0 0 0 0 0 236,153,063 0 236,153,063 0 236,153,063 0

III Thu hỗ trợ từ địa phương khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D THU CHUYỂN NGUỒN 0 0 0 0 0 0 243,916,602,039 0 243,916,602,039 0 204,930,560,324 38,986,041,715

I Thu chuyển nguồn 0 0 0 0 0 0 243,916,602,039 0 243,916,602,039 0 204,930,560,324 38,986,041,715

E THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Thu kết dư ngân sách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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